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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH
1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Công tác xã hội với trẻ em và gia đình
Tên học phần tiếng Anh: 
Social work practice with children and family
1.2. Mã số học phần:
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
Lý thuyết: 20 tiết

Bài tập: 0 tiết

Thảo luận: 20 tiết

Thực hành/thực tập: 0 tiết

Tự học: 80 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần

Trung tâm: Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh

3. Điều kiện tiên quyết: Nhập môn CTXH, CTXH cá nhân, CTXH nhóm.
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

 
Sau khóa học, sinh viên hiểu về các đặc điểm trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau, các giai đoạn phát triển của trẻ, đặc điểm của các nhóm trẻ khác nhau. Sinh viên cũng nắm được các chính sách và pháp luật, các nguồn lực hỗ trợ trẻ tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về các vấn đề của trẻ trong gia đình. Công tác xã hội với trẻ em và gia đình. Sinh viên cũng được làm quen với một số kỹ thuật, phương pháp và mô hình làm việc với trẻ và gia đình. 
4.2. Kỹ năng:

Sinh viên biết cách tiếp cận và làm việc với trẻ em và gia đình  ở các lứa tuổi khác nhau, thành thạo một số kỹ thuật trong việc tương tác và can thiệp trợ giúp với trẻ và gia đình.
4.3. Thái độ:

Sinh viên hình thành ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần nghiêm túc và tích cực trong công tác trợ giúp trẻ em và gia đình; tuân thủ các yêu cầu đạo đức và giá trị nghề nghiệp.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học cung cấp các kiến thức chung về trẻ em, trẻ em có HCĐB, trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB và các vấn đề khó khăn mà các em gặp phải. Người học sẽ tăng cường kiến thức, hiểu biết về bảo vệ trẻ em, các chính sách, pháp luật liên quan tới trẻ em, tâm sinh lý và nhu cầu của trẻ em nói chung, trẻ em có HCĐB nói riêng. Về kỹ năng, sinh viên sẽ áp dụng những lý thuyết nền tảng chuyên ngành CTXH, phương pháp làm việc và hiểu biết của mình vào quá trình tiếp cận, làm việc và trợ giúp trực tiếp với trẻ em. Cụ thể, sinh viên sẽ vận dụng những kiến thức này trong thực hiện nghiệp vụ CTXH với trẻ em có HCĐB, trẻ em xâm hại, bạo lực và một số đối tượng trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB khác. Các vấn đề của gia đình và nội dung, kỹ năng, phương pháp để trợ giúp gia đình. Thông qua đó, người học cũng được trau dồi, tăng cường các kỹ năng CTXH nói chung.
6. Chuẩn đầu ra của học phần

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	 Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

	CĐR2
	Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.

	
	Về kỹ năng

	CĐR3
	Biết phát hiện và phân tích một vấn đề xã hội cụ thể cần can thiệp, nhận diện đa chiều một đối tượng xã hội yếu thế.

	CĐR4
	Có khả năng giải thích một vấn đề xã hội cơ bản ở cấp độ vi mô: cá nhân, nhóm, cộng đồng và một chính sách xã hội cụ thể.

	CĐR5
	Biết đề xuất một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế (chữa trị, tham vấn, tư vấn,…) và thực hiện kế hoạch can thiệp.

	CĐR6
	Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau.

	CĐR7
	Biết khám phá và kết nối các nguồn lực (tài lực, vật lực và nhân lực) để góp phần can thiệp, giải quyết một vấn đề xã hội.

	CĐR8
	Biết biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng xã hội.

	CĐR9
	Biết vận động, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

	CĐR10
	Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính trong Công tác xã hội.

	
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR11
	Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR12
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR13
	Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

	CĐR14
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR15
	Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật


(nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo)-Bloom

7. Cấu trúc nội dung học phần:

	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực tập/ BTL
	
	

	1
	Tổng quan về công tác xã hội với trẻ em
	5
	0
	2
	0
	14
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

	2
	Tiến trình phát triển của trẻ em và các lý thuyết ứng dụng trong CTXH với trẻ em
	5
	0
	6
	0
	22
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

	3
	Công tác xã hội với trẻ em
	5
	0
	6
	0
	22
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

	4
	Công tác xã hội với gia đình 
	5
	0
	6
	0
	22
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

	
	Tổng
	20
	0
	20
	0
	80
	


8. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM
(Tổng số tiết: 7; Trong đó: Lý thuyết: 5; Thảo luận: 2)

1.1. Khái niệm

1.1.1. Khái niệm trẻ em
    1.1.2. Khái niệm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

1.1.3. Khái niệm công tác xã hội với trẻ em

1.2. Đặc điểm trẻ em trong bối cảnh hiện nay

1.2.1. Đặc điểm chung của trẻ em

1.2.2. Đặc điểm của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
1.3. Luật pháp, chính sách hiện hành liên quan đến bảo vệ trẻ em

1.3.1.Luật pháp quốc tế

1.3.2. Luật pháp, chính sách Việt Nam

1.4. Sự hình thành công tác xã hội với trẻ em

1.5. Trách nhiệm, yêu cầu đối vớinhân viên xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em

1.5.1. Trách nhiệm của nhân viên xã hội

1.5.2. Yêu cầu đối với nhân viên xã hội
1.6. Nguyên tắc hành động trong công tác xã hội với trẻ em

1.7. Các cách tiếp cận trong dịch vụ công tác xã hội với trẻ em
            1.7.1. Tiếp cận theo nhu cầu
            1.7.2. Tiếp cận vì lợi ích tốt nhất của trẻ 

            1.7.3. Tiếp cận dựa trên đảm bảo các quyền của trẻ
Chương 2
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VÀ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG TRONG CTXH VỚI TRẺ EM
 (Tổng số tiết:11; Trong đó: Lý thuyết: 5; Thảo luận: 6)
2.1. Tiến trình phát triển của trẻ em

2.1.1Giai đoạn sơ sinh và nhũ nhi (từ 0 cho đến 23 tháng tuổi)
2.1.2. Thời kì “tiền học đường” – thời kì răng sữa
2.1.3. Thời kỳ nhi đồng

      2.1.4. Trẻ vị thành niên
2.2 Nền tảng lý thuyết để hiểu và làm việc với trẻ em

2.2.1 Lý thuyết về cấu trúc nhân cách

2.2.2 Lý thuyết về các giai đoạn phát triển

2.2.3 Sự phát triển nhận thức: Jean Piaget và Lev Vygotsky

2.2.4 Sự phát triển đạo đức: Laurence Kohlberg

2.2.5 Học thuyết gắn bó của John Bowlby

Chương 3
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM

(Tổng số tiết: 11; Trong đó: Lý thuyết: 5; Thảo luận: 6)

3.1. Một số vấn đề của trẻ em trong gia đình.

3.1.1. Trẻ em bị ngược đãi và thiếu chăm sóc

      3.1.2. Bạo lực trẻ em trong gia đình

3.1.3 Trẻ em sống trong gia đình ly hôn

3.2. Quy trình can thiệp và bảo vệ trẻ em

       3.2.1. Xác định vấn đề và nhu cầu của trẻ.

3.2.2. Lập kế hoạch can thiệp

3.2.3. Thực hiện kế hoach can thiệp

3.2.4. Rà soát và đánh giá kế hoạch can thiệp
3.3. Các phương pháp can thiệp và bảo vệ trẻ em

       3.3.1. Phương pháp cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cá nhân, gia đình, nhóm. 
       3.3.2. Phương pháp kết nối chuyển gửi

       3.3.3. Phương pháp vận động chính sách

       3.3.4. Phương pháp biện hộ quyền lợi 

       3.3.5. Phương pháp tham vấn

      3.3.6. Phương pháp làm việc với gia đình

      3.3.7. Phương pháp làm việc với cộng đồng. 

3.4. Kỹ năng cần thiết của nhân viên xã hội khi can thiệp và bảo vệ trẻ em. 
Chương 4
CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI GIA ĐÌNH

 (Tổng số tiết: 11; Trong đó: Lý thuyết: 5; Thảo luận: 6)

4.1. Tổng quan về gia đình

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Chức năng của gia đình

          4.1.3. Phân loại gia đình

4.1.4. Vai trò của cha mẹ đối với sự phát triển của trẻ

4.1.5. Một số vấn đề của gia đình và đặc trưng của gia đình Việt Nam
4.2. Công tác xã hội với gia đình

4.2.1. Một số khái niệm

4.2.2. Vai trò của nhân viên xã hội trong CTXH với gia đình

4.2.3. Nội dung công tác xã hội với gia đình theo các lĩnh vực
9. Phương pháp giảng dạy

	TT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Vật liệu phục vụ giảng dạy

	
	
	
	

	1
	TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM

	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	2
	TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VÀ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG TRONG CTXH VỚI TRẺ EM

	- Thuyết trình

- Hỏi đáp

- Thảo luận nhóm
- Thực hành cá nhân
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	3
	CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM


	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận nhóm

- Thực hành cá nhân
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	4
	CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI GIA ĐÌNH


	- Thuyết trình

- Hỏi đáp

- Thảo luận nhóm

- Thực hành cá nhân
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

-Giấy A0


10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên

10.1. Đối với giảng viên
- Thực hiện nghiêm túc lịch trình giảng dạy, đảm bảo nội dung theo đề cương được duyệt.


- Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy.

10.2. Đối với sinh viên

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.

- Tham dự tối thiểu 90% số giờ bài tập, thảo luận

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.

11.2. Cách đánh giá:

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	40
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham gia học
	10
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15

	2
	Điểm bài tập/ thảo luận
	Tính trên số tiết tham gia thảo luận + kết quả chấm điểm thảo luận/bài tập
	10
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi viết/thi vấn đáp/....
	20
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

	4
	Điểm thực hành
	Tính trên số bài thực hành đã làm/ số bài thực hành được giao
	0
	

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết/ Vấn đáp….
	60
	CĐR1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.


11.3. Rubrics đánh giá kết quả học tập  

- Đánh giá kết quả bài tập cá nhân:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Bài tập thực hiện
	30
	Đủ số bài tập, hình thức sạch đẹp. Đúng hạn
	Đủ số lượng bài tập. Đúng hạn
	Đủ bài tập nhưng nộp trễ. Thiếu 10% bài tập
	Dưới 80% bài tập. Bài tập do người khác thực hiện
	3

	Nội dung
	70
	Đúng trên 90% yêu cầu
	Đúng 70 – 90% yêu cầu
	Đúng 40 - 70% nhưng có cố gắng thực hiện
	Bài làm đúng dưới 40%. Nội dung kiến thức không đạt yêu cầu.
	7

	Điểm tổng
	10


- Đánh giá kết quả bài thuyết trình chủ đề theo nhóm:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	30
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề
	Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề
	Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết.
	3

	Hình thức, báo cáo
	20
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được ý kiến/câu hỏi quan tâm
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu
	Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm của người nghe
	Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể hiện được nội dung
	2

	Trả lời câu hỏi
	20
	Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời được 70% câu hỏi
	Trả lời được 25%-50% câu hỏi
	Không trả lời được câu nào
	2

	Làm việc nhóm
	30
	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên
	Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng
	Không có sự kết hợp giữa các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo
	Báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung
	3
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- Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận):

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	8

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	8

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	1
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